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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ
Bộ môn: Thực hành tiếng 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Thông tin về học phần:

Tên học phần:






· Tiếng Việt: TIẾNG PHÁP 3
· Tiếng Anh:  FRENCH 3
Mã học phần: FLS 3021



Số tín chỉ: 3 (3 – 0) 
Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: TIẾNG PHÁP 2 

2. Thông tin về GV: 
Họ và tên: Nguyễn Duy Sự



Chức danh, học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 09 14 06 44 84



Email:
sund@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=11624 
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/tas-kyjj-crb 
Địa điểm tiếp SV: Online (https://meet.google.com/tas-kyjj-crb) 

3. Mô tả học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về ngữ pháp như thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai gần, đại từ làm bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp, các cấu trúc câu diễn đạt khả năng có thể, dự định tương lai, cung cấp vốn từ vựng về các chủ đề như Lễ hội, Việc làm, Kỳ nghỉ, Kể chuyện. Sau học phần này sinh viên có thể kể lại các hoạt động trong một kỳ nghỉ, lễ hội hay có thể giao tiếp nơi công sở. 

4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để giao tiếp với người có sử dụng tiếng Pháp về các chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày, sử dụng được tiếng Pháp trong các tình huống nghề nghiệp đơn giản. 

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:


a) Miêu tả một các hoạt động của một lễ hội, các hoạt động giải trí 

b) Trình bày những dự định tương lai

c) Giải thích lý do ứng tuyển một vị trí việc làm

d) Miêu tả một kỳ nghỉ dưỡng


e) Miêu tả một tình huống hoặc một sự kiện xẩy ra trong quá khứ

f) Áp dụng các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống liên quan đến các chủ đề của học phần.
6. Đánh giá kết quả học tập:

	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Bài tập online, nghe, chuyên cần
	a,b,c,d,e,f
	30

	2
	Thi giữa kỳ
	Đọc, Viết (câu trắc nghiệm)
	a,b,f
	30

	3
	Thi cuối kỳ
	Vấn đáp online 
	c,d,e,f
	40


7. Tài liệu dạy học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Guy Capelle 

Robert Menand
	Le Nouveau Taxi 1
	2009
	Hachette FLE
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	x
	

	2
	Michèle Barfety, Patricia Beaujouin
	Expression orale, niveau 1
	2004
	CLE International
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	
	x

	3
	Gilles Breton et al.
	Réussir le DELF A1
	2005
	Didier
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	
	x

	4
	Collectif
	Exercices de grammaire en contexte
	2000
	Hachette FLE
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	
	x


8. Kế hoạch dạy học: 
	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1
(13/9 – 19/9)
	· Giới thiệu học phần

· Bài 20: Les fêtes  
	a,f
	· Thuyết giảng

· Tổ chức thảo luận theo nhóm 
	· Tìm hiểu Đề cương chi tiết học phần

· Tìm hiểu phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá 

· Đọc bài 20 (tr. 62 - 63)

· Làm bài tập 1,2,3 (tr. 62 – 63)

· Thảo luận : Parlez de ce que vous avez fait pendant une fête traditionnelle 
· Làm bài tập trong sách bài tập (tr. 45 – 46)

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning  

	2

(20/9 – 26/9)


	· Bài 22: Petites announces 
	b,f
	· Thuyết giảng
· Thảo luận nhóm

· Phương pháp sắm vai 
	· Đọc bài 22 (tr. 68 – 69)
· Làm bài tập 1 (tr. 68)

· Xem mục Ngữ pháp (tr. 68)

· Làm bài tập 2,3,4,5 (tr. 69)

· Thảo luận : un entretien d’embauche 

· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 50 – 52)

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning  

	3

(27/9 – 3/10)
	· Bài 20 và 22 : Bài tập 
	a,b,c,f
	· Tổ chức thảo luận nhóm
· Thuyết giảng 
	· Hoàn thành các bài tập trong Sách bài tập (bài 20 và 22)
· Thảo luận về những nội dung ngôn ngữ quan trọng

· Thảo luận : Les fêtes traditionnelles vietnamiennes 
· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning 

	4

(4/10 – 10/10
	· Bài 23 : Qu’est-ce qu’on lui offre ? 
	a,b,f
	· Thuyết giảng
· Tổ chức thảo luận nhóm


	· Học bài 23 (tr. 70 – 71)
· Làm bài tập 1 (tr. 70)

· Xem mục Ngữ pháp (tr. 70)

· Làm bài tập 2,3,4,5 (tr. 71) 

· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 53 – 55)

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning 

	5

(11/10 – 17/10
	· Bài 23 : Bài tập và thảo luận 
	a,b,f
	· Tổ chức thảo luận nhóm
· Phương pháp sắm vai 
	· Thảo luận về các bài tập trong Sách bài tập (tr. 53 – 55)
· Jeu de rôle : L’aniiversaire surprise (tr. 71) 

· Ngữ âm : le et ne dans les phrases 

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning 

	6

(18/10 – 24/10)
	· Bài 24 : Le candidat idéal 
· Ôn tập 
	a,b,c,f
	· Thuyết giảng
· Tổ chức thảo luận nhóm 
	· Học bài 24 (tr. 72 – 73)
· Làm bài tập 3 (tr. 73)

· Làm bài tập phần Evaluation 2 (tr. 75 – 76)

· Ôn tập lại nội dung từ bài 20 đến bài 24

· Làm bài kiểm tra online

	7

(25/10 – 31/10)
	· Bài 25 : Enquête 
	a,f
	· Thuyết giảng
· Tổ chức thảo luận nhóm

· Phương pháp sắm vai 
	· Đọc và nghe bài 25 (tr.78)

· Xem Mục ngữ pháp (tr.78)

· Làm bài tập 2,3,4,5 (tr. 79)

· Thảo luận : Identifier le portrait de l’enquêté

· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 58 – 60)

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning  

	8

(1/11 – 7/11)
	· Bài 25 : Bài tập và thảo luận 
	a,f
	· Thảo luận nhóm
· Phương pháp sắm vai 
	· Thảo luận về các bài tập trong Sách bài tập (tr. 58 – 60)
· Jeu de rôle : Enquêtez votre voisin pour connaitre ses goûts et ses préférences (tr. 79) 

	9

(8/11 – 14/11)
	Thi giữa kỳ
	a,b,f
	Đọc, Viết (câu trắc nghiệm) 
	Tham gia thi giữa kỳ online 

	10

(15/11 – 21/11)
	· Bài 26 : Quitter Paris 
	d,f
	· Nêu vấn đề và thảo luận nhóm 
· Thuyết giảng 


	· Thảo luận nhóm : Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ? Pourquoi ? 
· Học bài 26 (tr. 80 – 81) 

· Làm bài tập 1 (tr. 80)

· Xem mục Ngữ pháp (tr. 80)

· Làm bài tập 3,4,5 (tr. 81)

· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 61 – 63)

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning 

	11

(22/11 – 28/11)
	· Bài 26 : Bài tập và thảo luận 
· Bài 27 : Vivement les vacances !
	d,f
	· Phương pháp sắm vai
· Nêu vấn đề và thảo luận 

· Thuyết giảng 
	· Jeu de rôle : Bài tập 6 (tr. 81)
· Thảo luận về các bài tập trong Sách bài tập (tr. 61 – 63)

· Học bài 27 (tr. 82 – 83)

· Làm bài tập 1 (tr. 82)



	12

(29/11 – 5/12)
	· Bài 27 : Vivement les vacances ! (suite)
· Ôn tập 
	d,f
	· Thuyết giảng
· Phương pháp sắm vai 
	· Xem mục Ngữ pháp (tr. 82)
· Làm bài tập 2,3,4,5 (tr. 83)

· Jeu de rôle : Racontez vos dernières vacances à votre voisin(e) 

· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 64 – 66)

· Kiểm tra nghe online 

	13

(6/12 – 12/12)
	· Bài 29 : Enfant de la ville 
	e,f 
	· Thuyết giảng
· Tổ chức thỏa luận nhóm 
	· Học bài 29 (tr. 88 – 89)
· Làm bài tập 1 (tr. 88) 

· Xem mục Ngữ pháp (tr. 88)

· Làm bài tập 2,3,4,5 (tr. 89)

· Thảo luận : Parlez de ce que vous vouliez faire plus tard quand vous étiez petit(e)
· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 69 – 71) 

	14
(13/12 – 19/12)
	· Bài 30 : Faits divers
	e,f
	· Nêu vấn đề và thảo luận

· Thuyết giảng 
	· Thảo luận về các bài tập trong Sách bài tập (tr. 69 – 71)
· Học bài 30 (tr. 90 – 91)

· Làm bài tập 1 (tr. 90)

· Xem mục Ngữ pháp (tr. 90)

· Làm bài tập 3,4,5 (tr. 91)

· Thảo luận : Racontez un événement du passé et donnez des commentaires. 

· Làm bài tập trong Sách bài tập (tr. 72 – 74)

· Tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trên NTU-elearning 

	15
(20/12 – 26/12)
	· Bài 30 : Bài tập và thảo luận
· Ôn tập
	a,b,c,d,e,f
	· Tổ chức thảo luận nhóm
· Thuyết giảng 
	· Thảo luận các bài tập trong Sách bài tập (tr. 72 – 74)
· Ôn tập lại nội dung của học phần (từ bài 20 đến bài 30)

· Nắm vững hình thức và nội dung thi cuối kỳ 

	-
	Thi cuối kỳ 
	c,d,e,f
	Vấn đáp online 
	Tham gia thi vấn đáp online 


9. Yêu cầu đối với người học:
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;

- Sinh viên có đầy đủ học liệu (giáo trinh, sách bài tập, tài liệu nghe, …) 
- Sinh viên tham gia tối thiểu 80 % buổi học.

- Sinh viên tham gia tích cực vào bài giảng, thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm.

- Sinh viên làm bài tập ở nhà.

Ngày cập nhật: 12/09/2021

GIẢNG VIÊN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN


(Đã ký)
(Đã ký)

TS. Nguyễn Duy Sự
TS. Nguyễn Duy Sự
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)
ThS. Ngô Quỳnh Hoa 
